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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NĂM 2020 

 

1. Đề tài khoa học 

 

TT Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, 

Bộ, Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

1 
ThS. Trần Việt Hùng(CN) 

CN. Vũ Thị Thúy Ngà  

Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi phối hợp màu nhằm phát triển khả 

năng cảm thụ màu sắc cho trẻ ở trường 

mầm non Thúy Sơn, thành phố Ninh Bình 

Cấp cơ sở 2018-2020 Xuất sắc 

2 

ThS. Đinh Thị Bích Hảo(CN) 

ThS.Vũ Thị Ngọc Ánh 

ThS.Đặng Thị Thu Hiền  

ThS.Nguyễn Thị Hiền 

ThS.Nguyễn Thị Nhàn 

Bài giảng “Toán học 1” dành cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ 

Đại học 

Cấp cơ sở 2019-2020 

Đồng ý 

nghiệm thu, 

sử dụng 

3 
ThS.Nguyễn Thị Nhàn (CN) 

ThS. Dương Thu Hương 

Một số tính chất của hàm đa điều hòa dưới 

cực đại 
Cấp cơ sở 2019-2020 

Xuất sắc 

4 

ThS. Đinh Thị Hồng Loan (CN) 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 

ThS. Bùi Hương Giang 

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động Làm quen 

với toán nhằm hình thành biểu tượng hình 

dạng cho trẻ 4-5 tuổi 

Cấp cơ sở 2020 Xuất sắc 
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2. Sách, Giáo trình 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình 
Dùng cho  

bậc đào tạo 

Nxb, năm xuất 

bản 

Ghi chú 

1 

ThS. Hoàng Cao Minh  (CB) 

ThS. Nguyễn Tất Thắng 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

ThS. Hoàng Thị Hường 

ThS. Phạm Thị Thu Hiền 

 ng dụng c ng nghệ th ng tin trong giáo 

dục mầm non (Dành cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non) 

Cao đẳng, đại học 

Nxb Lao động 

- Xã hội, 

01/2020 

 

2 

Đinh Bích Hảo 

Đặng Thị Thu Hiền  

Nguyễn Thị Nhàn  

Vũ Thị Ngọc Ánh  

Bùi Thị Hải Yến 

Nguyễn Thị Hiền 

Tiếng việt chuyên ngành toán(dành cho 

sinh viên Lào) 
Đại học 

Nxb Lao Động- 

Xã hội 

7/2020 

 

3 TS. Tạ Hoàng Minh Đọc và dạy M. S l kh p ở Việt Nam Đại học 

Nxb Đai học 

Quốc gia Hà Nội, 

3/2020 

MS. 

978-604-9919-48-0 

 

                                                                                                                                    Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

NGƯỜI LẬP                     TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

ThS. Lưu Thị Chung TS. Tạ Hoàng Minh 
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